
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8 ngách 41 ngõ 123 đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

23/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG JIRO PHAN

0110098206

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

2. Dịch vụ đóng gói 8292

3. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

5. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(không bao gồm Hoạt động của nhà đấu giá (bán lẻ))

4774

10. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm Đấu giá bán lẻ qua internet)
– Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 

4791

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

13. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỜI TRANG JIRO PHAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JIRO PHAN FASHION COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: JIRO PHAN FASHION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0985103929
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040093011018

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Lương, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 8 ngách 41 ngõ 123 đường Xuân Phương, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHAN SĨ THOẠI Nam
20/07/1993 Kinh Việt Nam

16/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040093011018
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Lương, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 8 ngách 41 ngõ 123 đường Xuân Phương, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN SĨ THOẠI Nam

20/07/1993 Kinh Việt Nam

16/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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